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1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI / HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển ngày nay, đặc biệt là Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng khốc liệt và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống, kinh tế và giáo dục. Cách mạng Công nghiệp 4.0 hơn lúc nào hết làm cho lãnh vực đào tạo nguồn nhân lực bị đặt trước nhiều khó khăn, thách thức, phải đáp ứng nhu cầu về chất và lượng để làm việc trong môi trường cạnh tranh và sáng tạo. Lãnh vực giáo dục dạy nghề cần có chương trình đào tạo gắn liền với sự phát triển của công nghệ theo đòi hỏi của các doanh nghiệp, trong quá trình sản xuất và hoạt động khoa học công nghệ trong thực tiễn. Do đó, cần có sự gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất.

Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập phát triển, việc rút ngắn khoảng cách từ giảng đường tới thực tiễn doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách giúp sinh viên thích ứng nhanh hơn với công việc khi ra trường đi làm. Mô hình gắn kết nhà trường và doanh nghiệp được đề xuất nhằm giúp sinh viên cao đẳng rút ngắn khoảng thời gian để ra trường và có thể tìm được công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo; Thích ứng nhanh với công việc được tuyển dụng tại các doanh nghiệp, qua đó đáp ứng được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Từ thực tế đó, việc nghiên cứu thực trạng trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam là vấn đề cần thiết, cấp bách và có tính mới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu mô hình giáo dục hiện tại, mà cụ thể là tại các trường dạy nghề nói chung và tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh nói riêng, chính vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo”.

2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ

2.1 Thực trạng về lãnh vực đào tạo tại các trường nghề:

Theo Điều 35 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 thì đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người học, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học trình độ cao hơn (Điều 36 của Luật)

Do vậy, khi chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang một bộ phận của giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng cũng có sự thay đổi về chương trình đào tạo, phương pháp dạy học… để phù hợp với bối cảnh mới.

Kết quả điều tra gần đây nhất đăng trên các tạp chí do các chuyên gia nghiên cứu đưa ra, kết hợp với số liệu do tôi khảo sát thống kê trong năm 2019:

1. Điều tra từ người học - ý thích của người học: 

· Tỷ lệ SV thích học lý thuyết:

28,5 %

· Tỷ lệ SV thích học thực hành: 

71,5 %.

2. Điều tra từ người dạy - giảng viên đi thực tế tại các doanh nghiệp: 

· Không đi thực tế
:

21,05 %

· Có nhưng không thường xuyên:
50,12 %

· Thường xuyên đi thực tế
:
28,83 %

Qua số liệu trên cho thấy:

- Khuynh hướng hiện nay HS-SV có khuynh hướng thích học thực hành, tiếp cận thực tế hơn là học lý thuyết.

- Kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực chuyên môn: Tỷ lệ giảng viên chưa có kinh nghiệm thực tiễn đối với lĩnh vực mình giảng dạy tỷ lệ còn nhiều chiếm 21,05%, tỷ lệ giảng viên có đi thực tế nhưng không thường xuyên chiếm 50,12%; tỷ lệ giảng viên tiếp xúc với công việc thực tế một cách thường xuyên là 28,83%...

- Mức độ phù hợp giữa nội dung được đào tạo ở nhà trường với công việc sau khi tốt nghiệp: Kết quả khảo sát cho thấy những môn học đã được đào tạo ở nhà trường không phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay họ đang làm là 34,64%; 50,98% số sinh viên được khảo sát cho rằng, họ được học các môn học ở trường tương đối phù hợp với yêu cầu công việc thực tế và có thể nắm bắt được các công việc được giao tại các DN.

Chỉ có 14,38% sinh viên cho rằng, những môn học đã học tại trường hoàn toàn phù hợp với yêu cầu công việc hiện tại, đây là những sinh viên trong thời gian học tại trường, ngoài thành tích học tập tốt, còn tự tìm hiểu kiến thức thực tế bên ngoài và thậm chí có bạn vừa học vừa tìm được chỗ làm thêm phù hợp với chuyên ngành đào tạo...

Đa số sinh viên mới tốt nghiệp đều gặp phải khó khăn khi tiếp xúc với công việc thực tế tại DN, cụ thể: 57,52% sinh viên tuy nắm vững lý thuyết nhưng không áp dụng được vào thực tế công việc; 28,10% sinh viên không hiểu quy trình cụ thể của từng công việc được giao. Chỉ có 14,38% sinh viên cho rằng mình không gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với công việc…

2.2 Thực trạng về yêu cầu đào tạo tại các doanh nghiệp:

DN hoạt động vì lợi nhuận, cho nên nếu không thể đủ khả năng hoàn thành được công việc thì sinh viên mới tốt nghiệp sẽ không được tuyển dụng và nếu có được tuyển dụng thì sinh viên sẽ mất nhiều thời gian để đào tạo lại, vừa tốn kém chi phí cho DN, đồng thời cũng sẽ không có được mức lương như mong đợi trong thời gian học việc.

Hầu hết các nhà tuyển dụng đều mong muốn sinh viên khi tốt nghiệp, không chỉ cầm trong tay tấm bằng đẹp, kỹ năng mềm tốt… mà quan trọng nhất là phải làm được việc để rút ngắn thời gian đào tạo lại. DN có thể hỗ trợ nhà trường trong việc đào tạo sinh viên được tiếp cận với thực tế môi trường làm việc nếu DN thấy có lợi và khả thi.

Kết quả điều tra gần đây nhất của các chuyên gia:

Điều tra từ doanh nghiệp – cần đào tạo lại để SV đáp ứng yêu cầu công việc: 

· Từ 1 – 3 tháng
:

14,00 %

· Từ 3 – 6 tháng
:

45,07 %

· Trên 6 tháng

:

40,93 %

Vấn đề đào tạo lại đối với sinh viên mới tốt nghiệp: Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi dành cho các nhà tuyển dụng ở vị trí các công việc liên quan đến đào tạo lại nguồn nhân lực là sinh viên mới tốt nghiệp tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp cho thấy, các DN đều phải tổ chức đào tạo lại đối với nguồn nhân lực là sinh viên mới tốt nghiệp các trường cao đẳng chuyên nghiệp.

Thời gian đào tạo chiếm từ 3-6 tháng hoặc dài hơn 6 tháng tuỳ theo vị trí công việc cụ thể. Điều này gây khó khăn cho DN, vì không phải DN nào cũng đủ nguồn lực để có thể tổ chức, “cầm tay chỉ việc” cho sinh viên mới tốt nghiệp.

3.  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 

Sự thiếu liên kết giữa nhà trường và DN dẫn đến những bất cập trong việc đào tạo nghề. Hầu hết tại các trường cao đẳng hiện nay, hình thức thực hành chủ yếu là đi thực tập, tham quan, đi thực tế tại DN trong quá trình học theo một khoảng thời gian nhất định như: 1 ngày (tham quan, đi thực tế), 5 tuần (thực tập giữa khóa) đến 2 tháng (thực tập tốt nghiệp). Hình thức này được nhiều trường thực hiện trong thời gian tương đối dài, song hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Để khắc phục những bất cập trên, thông qua các khảo sát, nghiên cứu này đề xuất việc áp dụng mô hình “Gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo” tại các trường cao đẳng nghề tại TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

3.1 Kết hợp giảng viên và chuyên gia của DN.

Hoạt động này chủ yếu là gắn kết giảng viên (với thế mạnh về lý thuyết) và người sử dụng lao động (với thế mạnh về kinh nghiệm thực tiễn). Các hình thức được áp dụng như sau:

- Yêu cầu giảng viên đi thực tế, yêu cầu về kinh nghiệm của giảng viên. Theo đó, mỗi giảng viên phải đi thực tế hoặc làm việc tại các DN trong lĩnh vực phù hợp với môn học đang giảng dạy, tần suất thường xuyên, đưa vào nghĩa vụ bắt buộc của giáo viên. Khi tuyển dụng giảng viên phải sàng lọc kỹ, ngoài bằng cấp chuyên môn phù hợp cần phải yêu cầu kinh nghiệm thực tiễn ít nhất 2 năm đối với giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành.

- Mời giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia làm việc ở DN. Nhà trường cần chủ động liên kết với DN, mời các chuyên gia trực tiếp về đứng lớp giảng dạy cho sinh viên. Khi đó, họ sẽ đưa các “case study” tại chính DN mình vào giảng dạy, sẽ mang lại những kiến thức gần gũi, thiết thực cho công việc của các bạn sinh viên sau này. Hoạt động này phải mang tính thường xuyên và phải được kiểm định hiệu quả thực hiện.

3.2 Ký kết hợp đồng đào tạo theo nhu cầu của DN, cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra.

Nhà trường và DN ký kết hợp đồng đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, theo đó sinh viên được đào tạo phải có kiến thức chuyên môn, cũng như đạt tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học và thành thạo các kỹ năng, có phẩm chất tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhân lực DN.

Chính DN sẽ cử cán bộ chuyên gia xuống trực tiếp đánh giá và thực hiện các quy trình tuyển dụng để có thể đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường, không phải đánh giá thông qua các bài kiểm tra, thi cử truyền thống. Trong khi đó, giảng viên thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo được cá biệt hóa theo yêu cầu của DN.

Ví dụ, với ngành Tài chính ngân hàng, các ngân hàng hiện nay tuyển dụng chủ yếu ở vị trí tín dụng, giao dịch viên… thì nhà trường phải liên hệ với các ngân hàng, thu thập tài liệu quy trình làm việc của một số ngân hàng, tìm hiểu yêu cầu kiến thức, kỹ năng đối với các vị trí chức danh này… sau đó tổ chức những chuyên đề đào tạo riêng liên quan đến vị trí tuyển dụng này.

3.3 Mô phỏng môi trường làm việc ngay tại trường học.

Các trường thường tập trung nỗ lực vào việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, sách tham khảo để môi trường học tập có thể gần gũi, mô phỏng được môi trường làm việc. Tuy nhiên, chương trình đào tạo các trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, vì nhận thức và quy trình xây dựng chương trình của các trường vẫn xuất phát từ các môn học (học phần) trong khi nhu cầu thực tiễn được xác định bằng các kiến thức, kỹ năng (chuẩn đầu ra).

Do vậy, cần xây dựng mô hình làm việc ngay tại trường để học sinh có thể tận mắt thấy, tận tay làm những công việc thực tế ngay trong giờ học. Trong mô hình này, cần có sự gắn kết cả sinh viên - người lao động và giảng viên - người sử dụng lao động trong môi trường làm việc được xác định bằng mục tiêu cụ thể. 

4. NHỮNG LỢI ÍCH CƠ BẢN CỦA VIỆC GẮN KẾT NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP  

4.1 Lợi ích đối với người học (sinh viên) 

Sinh viên có cơ hội tiếp cận với địa điểm thực hành phù hợp sẽ tạo cho sinh viên nắm bắt được môi trường thực tế, phát triển được kỹ năng giải quyết những vấn đề phát sinh. Chính bản thân của sinh viên sẽ có được yếu tố linh động, mềm mại, uyển chuyển hơn trong xã hội. Vừa học vừa thực hành, kiến tập tại DN giúp sinh viên mở rộng mối quan hệ của mình. Các đợt làm bài tập thực tế giúp họ hiểu rõ hơn những bài học lý thuyết. Với kinh nghiệm làm việc họ sẽ tự tin, sẵn sàng nhận công việc được giao sau khi ra trường. Thời gian thực hành cũng là cuộc khảo sát, thử thách họ trong quá trình lập nghiệp. Cho dù đạt được kết quả nhiều hay ít, các đợt thực tập cũng mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội khác nhau. Giúp cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm học bổng và tiếp cận sớm với các tổ chức tuyển dụng tạo cơ hội có việc làm sau khi tốt nghiệp.

4.2 Lợi ích đối với đối với nhà trường (NT) 

NT được tổ chức tuyển dụng tư vấn về việc sửa đổi và xây dựng nội dung chương trình đào tạo. Góp phần nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho người học. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chung. Trao đổi các thông tin về khoa học, công nghệ tiên tiến và nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời điểm hiện tại và tương lai. NT nâng cao được chất lượng đào tạo cũng như tìm được đầu ra phong phú cho người học, từ đó nâng cao uy tín của NT trước những yêu cầu của thhị trường lao động đa dạng và luôn biến động. NT tạo được tiếng vang trong giáo dục và đào tạo, gây uy tín cũng như duy trì mối liên kết bền vững giữa NT và DN. NT có thể tăng cường tính tự chủ về nguồn tài chính cũng như cơ sở vật chất ở hiện tại và tương lai. 

4.3 Lợi ích đối với doanh nghiệp (DN) 

DN luôn yên tâm có một đội ngũ nhân lực vững chắc hỗ trợ khi mình có nhu cầu. Đồng thời DN ít tốn chi phí tuyển dụng, thử việc, vì qua thời gian thực tập chính là thời gian sinh viên thể hiện năng lực, DN đánh giá khả năng, năng lực, phẩm chất của sinh viên. Nói cách khác là DN có thêm quyền và cơ hội lựa chọn và sử dụng nguồn lao động chất lượng, có trình độ, từ đó giải quyết được bài toán nan giải về nhân lực. Được phép đánh giá chất lượng đào tạo (phát huy mặt mạnh khắc phục những mặt yếu kém) và đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chương trình đào tạo của NT. Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho NT và tham gia giảng dạy vào quá trình đào tạo như một hình thức đầu tư, phát triển bước đầu. DN sẽ được hưởng lợi khi chất lượng sản phẩm đào tạo của NT được đảm bảo bởi đầu ra quá trình đào tạo của NT là đầu vào của quá trình tuyển dụng, sử dụng lao động của DN. Từ đó DN có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, hình ảnh của DN. DN sớm tiếp nhận những thông tin về khoa học, công nghệ. DN có thể đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng và thiết thực từ NT nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm của DN.

5.  KẾT LUẬN

Cách mạng Công nghiệp 4.0 hơn lúc nào hết làm cho lãnh vực đào tạo nguồn nhân lực bị đặt trước nhiều khó khăn, thách thức, lãnh vực giáo dục dạy nghề cần có chương trình đào tạo gắn liền với sự phát triển của công nghệ theo đòi hỏi của các doanh nghiệp, trong quá trình sản xuất và hoạt động khoa học công nghệ trong thực tiễn. Do đó, cần có sự gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất.

Chính vì vậy cần có sự “Gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo” DN cần được tham gia và đóng góp ý kiến về xây dựng chương trình đào một cách chi tiết, thường xuyên. Để kiến thức của sinh viên nhận được sau khi ra trường đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Cần nhận thức đầy đủ và đúng về nhu cầu gắn kết và hợp tác giữa NT và DN, cần có sự đồng thuận trong tư duy, bắt nguồn từ sự liên kết những thông tin, hiểu biết về lợi ích và thế mạnh của nhà trường và doanh nghiệp. 

Mặt khác nhà nước cần có chính sách cụ thể để phát triển và duy trì mối gắn kết giữa NT và DN. Phải xem sự gắn kết giữa NT và DN thực sự là nhu cầu bức thiết, bên cạnh đó NT phải nhận thức được sự phát triển của NT có phần đóng góp của ở sự hợp tác hiệu quả từ DN. Về phía DN, nhiều DN có nhu cầu nhân lực chất lượng cao, có trình độ, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế lại gặp khó khăn, tất cả đều thống nhất cho rằng đây là bài toán nan giải và để giải được bài toán này có nhiều cách khác nhau trong đó có cách tối ưu nhất là gắn kết với NT. Phải có lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhà trường và doanh nghiệp./.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 02  tháng 7 năm 2020
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